
Hạng Ngày hết hạn

1 Trần Văn Bình 01/02/1995 056095000847  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A2018 SH lần đầu

2 Nguyễn Thị Kim Chinh 17/03/1987 058187003649  P. Mỹ Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A2015 SH lại LT + H

3 Nguyễn Hồ Cương 19/08/1987 060087005030  X. Hàm Chính, H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

4 Nguyễn Mạnh Cường 06/03/1978 037078011060  P.4, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng 58001K24A2018 SH lần đầu

5 Trần Huy Cường 20/10/1988 049088010252  X. Quế Hiệp, H. Quế Sơn, T. Quảng Nam 58001K24A2018 SH lần đầu

6 Đặng Chí Đạt 07/10/2006 056206011332  X. Cam Lập, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A2018 SH lần đầu

7 Lê Bá Đạt 24/08/2006 075206010112  X. Suối Cát, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai 58001K24A2018 SH lần đầu

8 Cao Đăng Duy 23/02/2000 060200010922  X. Hàm Hiệp, H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

9 Nguyễn Minh Hảo 11/09/1996 067096006467  X. Đức Minh, H. Đắk Mil, T. Đắk Nông 58001K24A2017 SH lại LT + H

10 K' Heng 12/02/1984 0680840036709  X. Đan Phượng, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng 58001K24A2018 SH lần đầu

11 Trần Đức Huy 11/02/1999 056099003884  P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 58001K24A2018 SH lần đầu

12 Nguyễn Anh Kha 21/10/2003 056203007227  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A2018 SH lần đầu

13 Hà Xuân Khánh 20/08/1987 075087020269  TT. Long Giao, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai 58001K24A2018 SH lần đầu

14 Huỳnh Trần Quốc Khánh 02/09/2006 058206004938  X. Phước Hậu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A2017 SH lại LT + H

15 Huỳnh Anh Kiệt 20/11/1994 060094003724  P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

16 Lê Khánh Linh 19/12/1997 060097013198  X. Phan Rí Thành, H. Bắc Bình, T. Bình Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

17 Lê Vĩnh Linh 17/09/1985 060085000826  P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

18 Nguyễn Thanh Luân 19/09/2005 056205012854  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A2018 SH lần đầu

19 Nại Văn Lương 02/07/2002 058202001431  X. Phước Ninh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

20 Phạm Ngọc Huyền My 08/07/2006 056306000131  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A2017 SH lại H 

21 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 29/01/1978 056178011634  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A2018 SH lần đầu

22 Nguyễn Tấn Phát 23/06/1996 052096013370  X. Bình Tường, H. Tây Sơn, T. Bình Định 58001K24A2018 SH lần đầu

23 Lê Thanh Phong 14/07/1993 060093005602  P. Tân Thiện, TX. La Gi, T. Bình Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

24 Nguyễn Hoàng Phúc 21/08/2006 056206009440  X. Suối Cát, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58001K24A2018 SH lần đầu

25 Nguyễn Thành Phúc 17/04/1982 060082011416  P. Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

26 Nguyễn Thanh Phương 20/08/1975 060075007975  X. Phan Rí Thành, H. Bắc Bình, T. Bình Thuận C 58001K24A2018 SH lần đầu

27 Đỗ Thanh Quân 12/03/1989 060089008834  X. Hàm Đức, H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

28 Vương Trung Quân 03/04/2003 075203010875  X. Xuân Thành, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai 58001K24A2018 SH lần đầu

29 Huỳnh Ngọc Quý 16/02/1989 058089000930  X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

30 Lưu Tấn Sang 06/05/1999 058099007621  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A2017 SH lại H
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31 Chamaleá Sáng 26/08/2003 058203005033  X. Phước Kháng, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

32 Đinh Minh Thắng 09/09/1988 044088005245  X. Tân Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng C 58001K24A2017 SH lại LT + H

33 Nguyên Daniel Thanh 23/07/1963 546046122  X. Tri Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

34 Đặng Chí Thành 08/08/2002 056202004526  X. Cam Lập, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa B2 58001K24A2017 SH lại LT + H

35 Phú Thành Thoại 07/02/2006 058206005127  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

36 Võ Văn Thông 26/05/1996 058096006858  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

37 Trần Tiến 29/09/2005 058205002006  X. Phước Diêm, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

38 Nguyễn Văn Toàn 05/05/1974 036074011902  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58001K24A2017 SH lại LT + H

39 Đinh Kỳ Hoàn Trâm 15/10/2000 056300008751  TT. Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58001K24A2017 SH lại LT + H

40 Trần Hữu Trí 15/09/1976 058076007015  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A2018 SH lần đầu

41 Trần Việt Tùng 24/04/1999 056099004696  X. Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 58001K24A2018 SH lần đầu

42 Nguyễn Xuân Việt 22/03/1988 056088006886  X. Sơn Bình, H. Khánh Sơn, T. Khánh Hòa 58001K24A2018 SH lần đầu

43 Nguyễn Hoàng Vinh 26/10/1994 056094012857  X. Suối Cát, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58001K24A2017 SH lại LT + H

44 Lê Nguyễn Khánh Vy 28/12/2003 056303002914  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A2018 SH lần đầu
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